
II.DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1: An toàn khi ở nhà
	1
	7/10-11/10
	
	

	Nhánh 2: An toàn khi đến lớp - Ngày 20/10
	1
	14/10-18/10
	
	

	Nhánh 3: An toàn khi ra ngoài 
	1
	21/10- 25/10
	
	


III. CHUẨN BỊ:

	
	An toàn khi ở nhà
	An toàn khi đến lớp
	An toàn khi đi ra ngoài

	Giáo viên
	- Xây dựng môi trường giáo dục theo chủ đề nhánh.

- Tranh minh họa bài thơ: “Ở nhà một mình”.

- Nhạc 1 số bài hát: “Đường và chân”, “Khi bị lạc bé hãy nhớ lấy”,...

- Lô tô, hình ảnh đồ dùng gia đình an toàn và không an toàn.

- Chuẩn bị nội dung các góc chơi đầy đủ ở dạng mở.

- Chuẩn bị một số nguyên liệu tại góc Steam: hộp, bìa, dây, kéo…
	- Xây dựng môi trường giáo dục theo chủ đề nhánh.

- Video, tranh minh họa truyện: “Không chơi những vật có thể gây nguy hiểm”.

- Video, hình ảnh về cách sử dụng đồ dùng đồ chơi an toàn.

- Chuẩn bị một số nguyên liệu tại góc khám phá, xưởng sáng tạo: sỏi, bông, bìa, giấy, màu nước, bút lông, ống hút…


	- Xây dựng môi trường giáo dục theo chủ đề nhánh.

-  Tranh minh họa bài thơ : “Rửa tay”.

- Nhạc 1 số bài hát: “Bé bảo vệ bản thân nào”; “Năm ngón tay xinh”.

+ Một số mẫu gợi ý: Làm một số trang phục của bé.
- Video, hình ảnh về một số tình huống dạy trẻ cách xử lý khi bị lạc.

- Video, hình ảnh về một số nơi nguy hiểm khi đi ra ngoài.

	Nhà trường
	- Tư vấn, góp ý về chủ đề cho giáo viên.

- Thăm lớp, dự giờ, rút kinh nghiệm về thực hiện chủ đề.

- Mua bổ sung thêm một số nguyên học liệu, văn học phẩm cho lớp.


	- Tạo môi trường cảnh quan đảm bảo xanh, sạch, đẹp, đầy đủ đồ dùng đồ chơi .

- Các loại đồ dùng đồ chơi ngoài trời phong phú an toàn, đảm bảo vệ sinh, đảm bảo tính thẩm mĩ, tính  giáo  dục, kích thích trẻ vận động.

- Bộ tranh cảnh báo nguy hiểm.
	- Bổ sung thêm nguyên học liệu (Cây nến, hồ keo...).

- Thăm lớp, dự giờ, rút kinh nghiệm về thực hiện chủ đề.

- Các loại đồ dùng đồ chơi ngoài trời phong phú an toàn, đảm bảo vệ sinh, đảm bảo tính thẩm mĩ, tính  giáo  dục, kích thích trẻ vận động.

	Phụ huynh
	- Phối kết hợp với giáo viên cung cấp một số kiến thức cho trẻ về chủ đề.

- Cha mẹ trò chuyện với con về sự nguy hiểm của đồ dùng sử dụng điện ở gia đình.

- Đóng góp, ủng hộ các nguyên vật liệu để cùng cô giáo xây dựng góc chơi cho trẻ về chủ đề.
	- Cung cấp cho lớp một số nguyên vật liệu, sách báo cũ...

- Cha mẹ hướng dẫn con cách chơi an toàn với đồ chơi ở sân trường.

- Trò chuyện với trẻ về một số hành động gây nguy hiểm khi sử dụng đồ dùng đồ chơi.
	- Cha mẹ trò chuyện với con về khu vực nguy hiểm xung quang gia đình: ao, hồ, giếng nước, đường, cột điện... 

- Dạy trẻ nhớ số điện thoại của bố, mẹ.

- Cha mẹ trò chuyện với con về cách xử lý đơn giản khi có người lạ đến nhà hướng dẫn con cách chơi an toàn với đồ chơi ở sân trường.

	Trẻ
	- Trẻ chuẩn bị cùng cô một số hoạt động cho chủ đề nhánh .

- Trẻ cùng cô chuẩn bị một số nguyên vật liệu, sản phẩm chủ đề nhánh: len, vải vụn, lõi giấy...
	- Trẻ có ý thức, tinh thần tham gia các hoạt động.

- Trẻ cùng cô chuẩn bị sắp xếp đồ chơi trong lớp.


	- Có tâm thế háo hức thích được đến lớp học tham gia các hoạt động cùng cô và bạn.

- Trẻ cùng cô sắp xếp đồ chơi trong lớp.


IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
1. Đón trả trẻ

	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	· Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. Tạo niềm vui , thân thiện cho trẻ.

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép, dạ vâng, cảm ơn xin lỗi đúng tình huống...

- Giới thiệu với trẻ về chủ đề “An toàn cho bé”.

- Trò truyện với trẻ về một số nơi nguy hiểm: nhà, lớp, khi ra ngoài.

- Trò chuyện với trẻ khi ở nhà, khi đến lớp cần vệ sinh sạch sẽ: như rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang đội mũ, nón khi đi ra nắng.

- Trò chuyện cùng trẻ về cách giữ gìn vệ sinh cá nhân trong thời tiết giao mùa hè –thu, cách mặc trang phục cho phù hợp để phòng  tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp, chảy nước mũi, ho....

- Dạy trẻ biết chấp nhận và thực hiện một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh khi được nhắc nhở.

- Tập cho trẻ thói quen lắng nghe và trao đổi với người đối thoại. Một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi)
- Cho trẻ chơi theo ý thích.Làm đồ dùng phục vụ chủ điểm.


	


2. Thể dục sáng
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	I.Chuẩn bị:

- Nơ hoa

- Nhạc bài: “Anh tí sún”.
II.TH:

1. Khởi động

- Cho trẻ đi thành vòng tròn thực hiện các kiểu đi, chạy…

2.Trọng động

*Tập BTPTC ( Mỗi ĐT 2 lẫn x 8 nhịp )
+ ĐT hô hấp- Thổi nơ...

+ ĐT tay - Hai tay thay nhau quay dọc thân 

+ ĐT bụng – Nghiêng người sang trái, sang phải.  .

+  ĐT chân –Đưa từng chân lên phía trước, sang ngang, phía sau.

+ ĐT bật -Bật chụm, tách chân. 
* TCVĐ: 

- Tập bài : Nhảy dân vũ gà chíp.

3. Hồi tĩnh:
- Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng .
	


3. Hoạt động học.

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Nhánh 1
	Ngày 7/ 10/2024
	Ngày 8/ 10/2024
	Ngày 9/ 10/2024
	Ngày 10 /10/2024
	Ngày 11/ 10/2024
	

	
	PTNT

Tìm hiểu đồ dùng an toàn và không an toàn trong gia đình bé
	PTTC

VĐCB: Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
	PTTM

Vẽ chân dung bạn trai,(bạn gái)
	PTNN

Thơ “Rửa tay”
	PTTM

DH:Đường và chân”

NH: Thằng tí sún 
	

	Nhánh 2
	Ngày 14/ 10/2024
	Ngày 15/ 10/2024
	Ngày 16/ 10/2024
	Ngày 17/ 10/2024
	Ngày 18/ 10/2024
	

	
	PTNT

Đếm,nhận biết số lượng 1,2. Nhận biết số 1,2.

	PTTC

VĐCB: Bò trong đường dích dắc qua 5 điểm.
	PTTCKNXH
Bé bảo vệ bản thân 
	PTNN

Truyện “ Thỏ trăng biết lỗi rồi”
	PTTM
Làm bưu thiếp tặng mẹ

	

	Nhánh 3
	Ngày 21/ 10/2024
	Ngày 22/ 10/2024
	Ngày 23/ 10/2024
	Ngày 24/ 10/2024
	Ngày 25/ 10/2024
	

	
	PTNT

Tìm hiểu một số tai nạn thương tích thường gặp và cách phòng tránh.
	PTTC

VĐCB: Sút bóng vào gôn


	PTTCKNXH

Bé làm gì khi bị đi lạc.

	PTNN

Thơ “Bé luôn ghi nhớ”
	PTTM

VĐMH: “ Bé bảo vệ bản thân”

NH: “Năm ngón tay xinh”
	


4. Hoạt động ngoài trời

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Nhánh 1
	Ngày 7/ 10/2024
	Ngày 8/ 10/2024
	Ngày 9/ 10/2024
	Ngày 10 /10/2024
	Ngày 11/ 10/2024
	

	
	- Dạy trẻ không leo trèo bàn ghế, lan can....

· TCVĐ: Ồ sao bé không lắc

- Chơi tự do
	- Nghe hiểu và làm theo  2, 3 yêu cầu liên tiếp trong hoạt động về chủ đề BT.

-TCVĐ:Bỏ giẻ

- Chơi tự do
	- Quan sát bầu trời
-TCVĐ:Kéo co

- Chơi tự do
	- Quan sát cây khế

· TCVĐ: Lộn cầu vồng

- Choi  tự do
	- Nhặt lá cây
-TCVĐ: Trời nắng trời mưa

-Chơi tự do
	

	Nhánh 2
	Ngày 14/ 10/2024
	Ngày 15/ 10/2024
	Ngày 16/ 10/2024
	Ngày 17/ 10/2024
	Ngày 18/ 10/2024
	

	
	- Nghe hiểu và làm theo  2, 3 yêu cầu liên tiếp trong hoạt động về chủ đề BT.

· TCVĐ: Gieo hạt

- Chơi tự do
	-Xem tranh ảnh trò chuyện về tác dụng của các bộ phận cơ thể

-TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do
	- Quan sát cây khế.

-TCVĐ: Tung và bắt bóng

- Chơi tự do
	-Làm quen một số kí hiệu thông thường ở gia đình, trường, lớp, nơi công cộng.

-TCVĐ: Lộn cầu vồng

-Chơi tự do

	- Quan sát bầu trời
-TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu qua chân

-Chơi tự do
	

	Nhánh 3
	Ngày 21/ 10/2024
	Ngày 22/ 10/2024
	Ngày 23/ 10/2024
	Ngày 24/ 10/2024
	Ngày 25/ 10/2024
	

	
	- Nghe hiểu và làm theo  2, 3 yêu cầu liên tiếp trong hoạt động về chủ đề BT 

-TCVĐ: Tập thể dục buổi sáng

-Chơi tự do
	- Nhặt lá cây

-TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

-Chơi tự do

	- Quan sát cây hoa vườn trường

-TCVĐ: Xi bô khoai

-Chơi tự do
	- Quan sát bầu trời 

-TCVĐ:Bóng tròn to

-Chơi tự do
	- Dạy trẻ không leo trèo bàn ghế, lan can....

-TCVĐ: Lộn cầu vồng 

-Chơi tự do
	


5. Vệ sinh, ăn, ngủ

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	- Rèn thao tác rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt, súc miệng nước muối đúng cách cho trẻ.

- Nhắc trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định và uống nước khi có nhu cầu.

- Trò chuyện về cách sử dụng đúng bát, thìa, xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, không đổ thức ăn.

- Trò chuyện cùng trẻ về một số thục phẩm thông thường và các nhóm thực phẩm trên tháp dinh dưỡng. Trò chuyện về tên của một số món ăn và dạng chế biến đơn giản của món ăn.Trò chuyện về thói quen ăn uống tốt, biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau, khi ăn không đùa nghịch làm rơi vãi thức ăn, không vừa nhai vừa nói chuyện..

- Trò chuyện cùng trẻ về một số cách vệ sinh để tránh phòng bệnh một số bệnh lây nhiễm như: ăn uống ấm, sạch sẽ, không ăn đồ ôi thiu, rau quả thối.

- Trao đổi với phụ huynh về ăn mặc trang phục phù hợp với thời tiết lạnh, nóng bất thường. Trò chuyện cùng trẻ về cách phòng chống bệnh đau mắt đỏ và mối nguy hiểm của dịch bệnh

- Nhắc nhở trẻ một số thói quen tốt trong ăn uống như : mời chào, ăn không nói chuyện, không xúc cơm sang bát bạn...

- Đối với cháu Gia Hưng (béo phì): Giảm bớt lượng thịt, đạm, tăng cường rau xanh và canh cho trẻ.

- Đối với cháu (Minh Anh, Mỹ Anh- suy dinh dưỡng): Tăng cường khẩu phần ăn cho trẻ, động viên khuyến khích trẻ ăn hết xuất.

- Trò chuyện cùng trẻ về một số cách biểu hiện ốm, bị đau, chảy máu , ngã đau phải biết gọi người lớn...

- Nhắc trẻ biết tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn.
	


6. Hoạt động chiều

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Nhánh 1
	Ngày 7/ 10/2024
	Ngày 8/ 10/2024
	Ngày 9/ 10/2024
	Ngày 10 /10/2024
	Ngày 11/ 10/2024
	

	
	Nghe hát các bài hát có nội dung về chủ đề
	Hỏi nhỏ biết to: Bé ơi hãy tránh xa: máy giặt, bếp, ao, ổ điện.


	Trò chuyện về giá trị của một số loại thực phẩm
	-Nhận biết các biểu hiện, nét mặt cảm xú; vui,buồn,ngạc nhiên, sợ hãi.
	Nhận xét nêu gương bé ngoan cuối tuần 
	

	Nhánh 2
	Ngày 14/ 10/2024
	Ngày 15/ 10/2024
	Ngày 16/ 10/2024
	Ngày 17/ 10/2024
	Ngày 18/ 10/2024
	

	
	-Trò chuyện về mối liên hệ đơn giản giũa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của ĐDĐC
	Trò chuyện cùng trẻ về cách bày tỏ cảm xúc nhu cầu khi muốn nói.
	Dạy trẻ cách tập vo giấy thành viên chả tròn
	Ôn nhận biết số từ 1,2
	Liên hoan văn nghệ

Nhận xét nêu gương cuối tuần
	

	Nhánh 3
	Ngày 21/ 10/2024
	Ngày 22/ 10/2024
	Ngày 23/ 10/2024
	Ngày 24/ 10/2024
	Ngày 25/ 10/2024
	

	
	Trò chuyện về một số trường hợp khẩn cấp  (cháy nổ, ngã...)
	Ôn thơ: Tâm sự của cái mũi

	Trò chuyện về cách tháo tác đánh răng đúng cách.
	Chơi đất nặn
	- Nghe hiểu các từ chỉ khái quát Nhận xét nêu gương cuối tuần
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động/ trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	An toàn khi ở nhà
	An toàn khi đến lớp
	An toàn khi đi ra ngoài

	1. Góc phân vai

* Nấu ăn
	- Biết thoả thuận chơi tại nhóm và nhận vai chơi của mình.

- Trẻ biết vào góc kê bàn, lấy mũ tạp dề đeo, lấy đồ dùng ra đặt vào các khu chế biến và chọn ra công việc để làm các món ăn.

- Trẻ biết một số thao tác chế biến món ăn (cá rán, cơm trắng, món canh cua, rau cải xào…)

- Bày bán và trang trí món ăn đẹp mắt.

- Biết giao tiếp với khách.

-  Giúp trẻ tính đoàn kết biết phối hợp chơi cùng bạn (bạn đi chợ, bạn chế biến, bạn nấu, bạn làm một số kĩ năng bóc, tách)
	* Bé tập làm nội trợ.
- Trẻ thực hiện thao tác của người đầu bếp:

+ Đi chợ mua thực phẩm: Các loại quả, thực phẩm.

+ Trẻ xếp đặt các đồ dùng, đồ uống, đồ ăn gọn gàng.

+ Lau chùi gian hàng sạch sẽ.

+ Trẻ lấy đồ, đóng túi theo yêu cầu của khách.
	- Tạp dề, mũ đội đầu.

- Đồ dùng đồ chơi pha chế.

- Menu một số món ăn, các bước gợi ý chế biến món cá rán.

- Các món ăn nhanh: cơm cuộn, trứng ốp la, sa lát rau củ.

- Bàn, ghế, bát, đĩa, ba chia, cốc, ống hút, thìa. 

- Các loại hoa quả, nước uống.

- Đồ dùng: Bếp nướng, nồi lẩu, bát, đũa.

- Các nguyên liệu: Rau, cá, thịt...

- Các phụ liệu thay thế: Xốp, lá cây, len...
	x
	
	

	
	
	* Siêu đầu bếp nhí.
- Sắp xếp bàn ăn, bày bàn ăn, trưng bày bàn tiệc cho khách. 

- Chào khách, giới thiệu về các gian hàng trong quán.

- Làm các món bufet: Sinh tố, hoa, quả...
	
	
	x
	

	
	
	* Nhà hàng Baby.
- Làm một số món lẩu hải sản, nướng.

- Lau chùi nhà hàng sạch sẽ.
	
	
	
	x

	* Bán hàng
	- Trẻ biết về góc chơi bày bán, vệ sinh các gian hàng của mình sạch sẽ, ngăn lắp.

- Trẻ biết chào mời khách, nói chuyện và giới thiệu với khách một số mặt hàng trong quầy của mình.

- Biết dán tem các thương hiệu trên quầy hàng.

- Biết lấy túi đóng gói cho khách hàng, biết thanh toán bằng thẻ cho khách.
	* Shop “Đồ gia dụng thông minh”:
- Trẻ bày bán, sắp đặt các mặt hàng, gắn mác sản phẩm và gắn định giá tiền cho sản phẩm.

- Bán hàng, chào mời khách, giới thiệu khách về những mặt hàng đồ gia dụng.

- Gói hàng cho khách, lấy tiền và cảm ơn đã đến cửa hàng.

- Giao hàng theo yêu cầu của khách hàng nếu có.
	- Một số đồ chơi gia dụng: Tủ lạnh, ti vi, chuồng nuôi con vật, dây xích con vật, đai địu trẻ em, phao bới, áo phao, mũ bảo hiểm, giá để đồ dùng gia đình. 

- Bàn ghế do cô và trẻ chuẩn bị.
	x
	
	x

	
	
	* Siêu thị Baby:

- Vệ sinh giá kệ, lau chùi một số mặt hàng.

- Trẻ bày bán, sắp đặt các mặt hàng, gắn mác sản phẩm và gắn định giá tiền cho sản phẩm.

- Lau chùi một số mặt hàng.

- Bán hàng, chào mời khách, giới thiệu khách về những mặt hàng.

- Gói hàng cho khách, lấy tiền và cảm ơn đã đến cửa hàng.
	- Quầy hàng thực phẩm (tôm, cua, thịt, cá, trứng, …..), quầy rau quả sạch, quầy các loại đồ ăn uống, quầy bánh ngọt, ….

- Quầy đồ dùng: quần áo bạn trai, gái, ba lô, mũ, dép, vòng tay, đồng hồ, kính.

- Bàn ghế do cô và trẻ chuẩn bị.
	
	x
	x

	
	
	* Cửa hàng thiết bị y tế:

- Bán một số thiết bị y tế phòng chống dịch.
	- Một số đồ chơi, thiết bị y tế: Kính chống giọt bắn, quần áo bảo hộ, khẩu trang, máy đo thân  nhiệt.
	
	
	

	* Tư vấn sức khoẻ và  dinh dưỡng.
	- Trẻ biết đóng vai chuyên gia tư vấn sức khoẻ và dinh dưỡng cho khách.

- Thể hiện sự tự tin, giao tiếp, tư vấn, giới thiệu các dịch vụ.
	- Trẻ tư vấn các loại sản phẩm chức năng, các loại thuốc dinh dưỡng tăng cường sức khoẻ.
	-Tranh ảnh giới thiệu về các sản phẩm tư vấn.

- Đồ chơi các loại sữa, thuốc bổ dinh dưỡng; Thực phẩm chức năng
	x
	x
	x

	* Bác sĩ


	- Trẻ biết vào góc chơi, kê xếp bàn khám bệnh, mặc áo và đội mũ bác sĩ.

- Trẻ biết cách khám chữa bệnh, bước đầu có những kỹ năng khám bệnh và chữa bệnh cơ bản, biết kê đơn bán thuốc cho khách.

- Trẻ biết tư vấn các thực phẩm dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe, đồ dùng vệ sinh và hướng dẫn cách vệ sinh cá nhân.

- Trẻ biết trò chuyện và tư vấn tâm lý cho bệnh nhân.


	* Phòng khám nhi:

- Trẻ vào góc chơi, mặc quần áo và đội mũ,  kê xếp bàn ghế.

- Chuẩn bị các thiết bị, dụng cụ khám chữa bệnh.

- Trẻ khám bệnh, chuẩn đoán bệnh

 - Giới thiệu, tư vấn về sức khỏe, dinh dưỡng, cách phòng chống bệnh tật, ....

- Trẻ kê đơn thuốc cho bệnh nhân, chào và hẹn bệnh nhân tái khám.
 - Dặn dò bệnh nhân.
	- Trang phục bác sĩ

- Đồ chơi, dụng cụ y tế, thuốc.

- Bàn ghế.

- Một số thực phẩm dinh dưỡng: sữa bột, ngũ cốc, vitamin, C sủi...

- Một số đồ dùng vệ sinh: khăn mặt, bàn chải đánh răng, xà phòng rửa tay, nước sát khuẩn, khẩu trang y tế...
	x
	x
	x

	
	
	* Trạm y tế lưu động:

- Đo thân nhiệt.

- Mô phỏng test nhanh Covid.

- Soi họng, đặt ống nghe.

- Tư vấn, dặn dò bệnh nhân.
	
	
	
	x

	* Xây dựng

* Xây dựng
	- Trẻ biết vào góc chơi, có thể thỏa thuận cùng nhau chơi, lấy đồ dùng dụng cụ để xây dựng.

- Biết chọn công việc để xây dựng, biết cách xếp cổng, biết cách cầm bay, cầm gạch để xây thành khuôn viên phòng ăn.

- Biết sắp xếp các loại đồ dùng, đồ chơi vào từng vị trí sao cho phù hợp.

- Trẻ hợp tác cùng bạn trong khi chơi.

- Biết giao lưu với các góc chơi khác như bán hàng, nghệ thuật để mau đồ ăn, mời bạn vào ăn…..


	* Xây dựng, lắp ghép khu chung cư.
- Trẻ nhập vai chơi về nhóm có thể thỏa thuận cùng nhau chơi, lấy đồ dùng ra chơi.

- Dùng các nguyên liệu bay, xô, gạch để xây thành khuôn viên khu chung cư: nhà ở, khu vui chơi, khu trường học, siêu thị đảm bảo an toàn.

- Đi sang góc chơi khác mua đồ về góc chơi của mình.

- Trẻ có thể sang góc chơi khác để mời các bạn về chơi góc của mình

- Thu dọn đồ chơi gọn gàng, đúng chỗ sau khi chơi.
	- Mẫu gợi ý của cô.

- Mô hình gợi ý xây dựng khu chung cư, trường học an toàn, xưởng may bảo hộ y tế .

- Gạch, cổng, cây hoa, cây xanh, rau xanh....

- Các loại hộp to, nhỏ.

- Các khối hình, đồ chơi lắp ghép.

- Đô chơi: thắp nút, ghép hoa, khối gỗ, khối tròn, ghép nút….

- Mô hình máy bay, đồ dùng, trang phục y tế.

	x
	
	x

	
	
	* Xây dựng trường học an toàn.

- Lắp ghép nhà, cổng, hàng rào. 

- Xây dựng khu trường học.

- Trẻ có thể sang góc chơi khác để mời các bạn về chơi góc của mình.
	
	
	x
	

	
	
	* Xây dựng xưởng may bảo hộ y tế.

- Dùng các nguyên liệu bay, xô, gạch để xây thành khuôn viên xưởng may.

- Lắp ghép nhà, cổng, hàng rào.

- Phân khu sản xuất khẩu trang, mũ, quần áo dành cho người lớn, trẻ em.
	
	
	
	

	2. Góc học tập

* Khám phá 

* Khám phá:

* Khám phá:
	- Trẻ biết chọn đúng các biển cảnh báo nguy hiểm
	- Trò chơi: Chọn các biển cảnh báo nguy hiểm
	- Lô tô hình ảnh các biển cảnh báo nguy hiểm cho bé.
	x
	x
	x

	
	- Trẻ biết lựa chọn các thực phẩm an toàn.
	- Trò chơi: Sưu tầm các thực phẩm an toàn cho bé.
	- Lô tô các loại thực phẩm an toàn và không an toàn.
	x
	
	

	
	- Trẻ biết lựa chọn các loại nước uống an toàn.
	- Trò chơi: Bé chọn đồ uống như thế nào cho đúng?
	- Lô tô các loại nước uống an toàn và không an toàn.
	x
	
	

	
	- Trẻ biết lựa chọn các hình ảnh phù hợp về đảm bảo an toàn cho bé.
	- Trò chơi: Phân biệt hành vi an toàn và không an toàn với bé.
	- Tranh ảnh, lô tô về hành vi an toàn và không an toàn.
	x
	x
	x

	
	- Trẻ biết chọn các ký hiệu thông thường trong cuộc sống.
	Trò chơi: Chọn ký hiệu.
	- Lô tô một số biển ký hiệu: nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm.
	
	
	

	
	- Trẻ biết phân biệt các hành vi về sử dụng đồ dùng.
	- Trò chơi: Phân loại đồ vật an toàn – nguy hiểm
	- Hình ảnh, lô tô về sử dụng đồ dùng
	x
	
	x

	
	- Trẻ lựa chọn và gạch bỏ những hình ảnh gây mất an toàn
	- Trò chơi: Gạch bỏ những đồ dùng gây mất an toàn cho bé.
	- Hình ảnh, lô tô một số đồ dùng gia đình, đồ vật, đồ chơi...

- Bảng chơi.
	x
	x
	x

	
	- Biết đeo và tháo khẩu trang đúng cách
	- Trò chơi: Sắp xếp quy trình đeo và tháo khẩu trang đúng cách.
	-  Bảng chơi, hình ảnh, quy trình đeo và tháo khẩu trang đúng cách.
	
	
	

	
	- Trẻ biết sắp xếp đúng quy trình rửa mặt, rửa tay.
	- Trò chơi: Sắp xếp quy trình rửa mặt, rửa tay đúng cách.
	- Bảng chơi, hình ảnh, quy trình rửa mặt, rửa tay
	x
	x
	x

	
	- Trẻ biết chọn những hình ảnh nước sát khuẩn, xà phòng,.
	- Trò chơi: Chọn tranh về vệ sinh phòng dịch.
	- Lô tô , hình ảnh các loại nước sát khuẩn, xà phòng...
	
	
	

	
	- Trẻ biết chọn những đồ dùng, trang phục phù hợp khi ra ngoài trời
	- Trò chơi: Bé chuẩn bị gì khi ra ngoài trời?
	- Tranh ảnh đồ dùng, trang phục
	x
	x
	x

	
	- Trẻ biết loại bỏ những hình ảnh về những khu vực không an toàn.
	- Trò chơi: Bé ơi nhớ nhé!
	- Lô tô, hình ảnh về những khu vực không an toàn.
	x
	x
	x

	
	- Trẻ biết lựa chọn các hình ảnh về hoạt động của bác sĩ trong mùa dịch.
	- Trò chơi: Công việc của bác sĩ trong mùa dịch.
	- Hình ảnh về các hoạt động của bác sĩ
	
	
	x

	
	- Trẻ biết chọn số điện thoại nóng, hình ảnh của người thân, bác sĩ, công an, lính cứu hỏa....
	- Trò chơi: Ai có thể giúp bé an toàn.
	- Hình ảnh về số điện thoại nóng, bác sĩ, công an, lính cứu hỏa....
	
	x
	

	
	- Trẻ biết nối các con đường có hình ảnh an toàn tìm về nhà
	-Trò chơi: Tìm đường về nhà an toàn.
	- Con đường dán hình ảnh an toàn và nguy hiểm khi đi trên đường. Bảng chơi.
	x
	x
	x

	
	- Trẻ quan sát các tình huống nguy hiểm và nối với số điện thoại tương ứng.
	- Trò chơi: Nối số điện thoại tương ứng với tình huống khẩn cấp
	- Hình ảnh: người lạ đến gần, trẻ sốt, cháy, trẻ bị lạc...

- Thẻ số điện thoại: 113,114,115, 
	x
	x
	x

	* Toán

* Toán

* Toán


	- Trẻ biết tìm một số đồ dùng, bộ phận trên cơ thể có đôi để khoanh tròn.
	- Trò chơi: Những đồ dùng có đôi.

- Trò chơi: Những bộ phận có đôi trên cơ thể tớ.
	- Lô tô về một số đồ dùng, bộ phận có đôi: mắt, tay, chân, dép...

- Bút dạ.
	x
	x
	

	
	- Trẻ nhận ra qui tắc và biết sắp xếp theo qui tắc.
	- Trò chơi: Bé xếp theo quy tắc
	- Lô tô: đồ chơi, đồ dùng của bé, đồ chơi y tế...
	x
	x
	x

	
	- Trẻ thích đếm trên đối tượng trong phạm vi 10.
	- Trò chơi: Nào! Chúng ta cùng đếm.
	- Lô tô: đồ chơi, đồ dùng của bé, đồ chơi y tế...
	x
	x
	x

	
	- Trẻ có kỹ năng xếp tương ứng 1-1 giữa 2 nhóm đối tượng gần giống nhau.
	- Trò chơi: Bé xếp tương ứng giỏi.
	- Lô tô: đồ chơi, đồ dùng của bé, đồ chơi y tế...
	x
	x
	x

	
	- Trẻ biết chọn các hình học phù hợp với hình một số đồ dùng đồ chơi.
	- Trò chơi: Chúng tớ là hình gì?
	- Các hình học: tam giác, hình vuông, tròn, chữ nhật.

- Hình vẽ một số đồ dùng, đồ chơi có dạng từ các hình học: xà phòng rửa tay, khăn mặt...
	x
	x
	x

	
	- Trẻ đếm số lượng đồ dùng, đồ đồ chơi và nối tương ứng với số lượng chấm tròn.
	- Trò chơi: Bé nào nối giỏi
	- Lô tô đồ dùng, đồ chơi: quần áo, mũ, khẩu trang, kính
	x
	x
	x

	
	- Củng cố kỹ năng so sánh to hơn- nhỏ hơn giữa 2 đối tượng.
	- Trò chơi: Cái nào to hơn – Cái nào nhỏ hơn
	-  Một số cặp hình ảnh đồ dùng, đồ chơi có kích thước không bằng nhau.
	x
	x
	x

	
	- Nhận biết theo kích thước và sắp xếp theo thứ tự.
	- Trò chơi: Xếp theo thứ tự tăng dần.
	- Lô tô đồ dùng, đồ chơi của bé có kích thước không bằng nhau.
	x
	x
	x

	
	- Trẻ biết cách chơi, luật chơi: quân ai ở trên thì người đó được thu quân.
	- Trò chơi: Trò chơi “Đập quân cờ”.
	- Lô tô các đồ dùng, đồ chơi, rổ đựng.
	x
	x
	x

	
	- Rèn sự khéo léo của đôi tay gắp số lượng tương ứng.
	- Trò chơi: Trò chơi cắp cua.
	- Bảng chơi hình con cua, sỏi, xúc xắc, rổ đựng.
	x
	x
	x

	
	- Trẻ biết cách chơi, chơi đúng luật
	- Trò chơi: Cơm canh rau muống
	- Bảng chơi

- 8 viên sỏi xanh, 8 viên sỏi đỏ
	x
	x
	x

	
	- Trẻ biết luật chơi, ai thắng cuộc bằng cách đếm số lượng đồ chơi mỗi người.
	- Trò chơi: Oăn tù tì
	- Đồ chơi của bé
	x
	x
	x

	* Văn học
	- Trẻ biết cách lật mở sách, truyện. Xem và kể truyện theo tranh.


	- Trẻ xem truyện:

+ Tiếng kêu cứu của chiếc ghế gãy.

+ Không chơi những vật có thể gây nguy hiểm

+ Không ăn kẹo vào buổi tối.
	- Sách truyện “Tiếng kêu cứu của chiếc ghế gãy”, “Không chơi những vật có thể gây nguy hiểm”, “Không ăn kẹo vào buổi tối”…

- Sách, truyện, tranh về chủ đề an toàn.

- Sách, báo truyện cũ, kéo, giấy, …

- Sân khấu rối với các nhân vật: bạn trai, bạn gái, …

- Áo rối, mũ rối các nhân vật trong truyện “Không chơi những vật có thể gây nguy hiểm”.
	x
	x
	x

	
	- Trẻ biết xem sách, tranh ảnh và trò chuyện, thảo luận về các nội dung trên đó.
	- Trẻ xem tranh ảnh về chủ đề bản thân (đồ dùng, cảm xúc, thực phẩm bé thích ăn, bộ phận cơ thể bé….)
	
	
	
	

	
	- Trẻ cắt, dán những hình ảnh trên báo, sách cũ để làm sách về chủ đề an toàn.
	- Làm album sách truyện về chủ đề.
	
	
	
	

	
	- Biết sử dụng rối để kể chuyện theo cách của mình.
	- Kể chuyện với rối.
	
	
	
	

	
	- Trẻ bước đầu có kỹ năng sử dụng lời nói, hành động của mình để bắt chước lại các nhân vật trong truyện.
	- Trò chơi: Tập đóng kịch.
	
	
	
	

	3. Nghệ thuật
* Âm nhạc
	- Trẻ biết sử dụng một số đồ dùng, dụng cụ âm nhạc.

- Trẻ biết sử dụng một số đồ dùng, dụng cụ âm nhạc.

- Biết hát, thể hiện một số giai điệu, bài hát đã học, bài hát phù hợp với chủ đề.

- Thể hiện sự tự tin khi biểu diễn các bài hát.
	- Trẻ lựa chọn dụng cụ âm nhạc mà trẻ thích để chơi.

- Biểu diễn kỹ năng âm nhạc một số bài hát đã học, bài hát về chủ đề.
	- Một số dụng cụ âm nhạc: mõ, thanh la, sắc xô, đàn ghi ta, đàn tơ rưng, micro...

- Một số loại mũ: mũ múa, mũ chóp.

- Nhạc một số bài hát về chủ đề: Bé bảo vệ bản thân nào, Vũ điệu rử tay, Tránh xa bụi cát vàng, Khi bị lạc hãy nhớ lấy...
	x
	x
	x

	* Tạo hình
	- Trẻ biết lựa chọn những hình ảnh có nội dung theo yêu cầu cắt dán để tạo thành bộ sưu tập.

- Rèn luyện ở trẻ kỹ năng in,  vẽ, tô màu để tạo nên bức tranh theo ý tưởng của trẻ về chủ đề.

- Trẻ thực hiện kĩ năng bóp, xoay, ấn dẹt để tạo ra sản phẩm:

- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng cắt, gắn, nối, gấp đề làm một số vật dụng, đồ dùng của chủ đề.

- Biết luân chuyển sản phẩm đã làm tới các góc chơi khác.
	- Làm bộ sưu tập về  những đồ dùng trẻ không nên sử dụng.

- In khuôn tranh những đồ dùng an toàn.

- Tô màu, vẽ, cắt xé dán, làm một số đồ dùng gia đình.

- Nặn đồ dùng gia đình không sử dụng.

- Gấp quạt giấy.

- Làm tấm Card cá nhân (Cắt mảnh bìa nhỏ, in dấu vân tay bằng màu nước)...

- Làm các chuồng nuôi con vật, rọ mõm chó, xích con vật...

- Làm rào chắn an toàn.
	- Sách báo, tạp chí cũ.

- Các nguyện liệu: bìa caton,  giấy màu, màu sáp, màu nước, giấy báo, giấy vo, len, vải vụn, xốp màu, ni lon, bút lông, keo, bông tăm, lõi giấy, vỏ chai lọ nhựa…

- Khuôn tranh đồ dùng gia đình.

+ Mẫu gợi ý của cô:  nặn đồ dùng gia đình: nồi, phích, bàn ghế... 

- Mẫu làm và trang trí bằng các nguyên học liệu khác nhau: Card, xích con vật, chuồng nuôi con vật....
	x
	
	

	* Tạo hình
	- Rèn luyện ở trẻ kỹ năng vẽ, tô màu để tạo nên bức tranh theo ý tưởng của trẻ về chủ đề.

- Trẻ thực hiện kĩ năng bóp, xoay, ấn dẹt để tạo ra sản phẩm: đồ dùng, đồ chơi trong trường mầm non.

- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng cắt, gắn, nối đề làm đồ dùng đồ chơi, trang phục của chủ đề.

- Biết luân chuyển sản phẩm đã làm tới các góc chơi khác.
	- Tô màu, vẽ, cắt, xé dán, trang trí, nặn, làm đồ dùng đồ chơi trong trường mầm non.

- Tô màu bình cứu hỏa

- Làm tranh cát, làm tranh từ các nguyên liệu, tô màu về các biển cảnh báo nguy hiểm trong trường mầm non( biển thoát hiểm, chuông báo động, không leo trèo, biển hướng dẫn, dừng xe...)

- Làm bộ sưu tập bé vui chơi, học tập an toàn trong trường.

- Làm rào chắn an toàn.
	- Các nguyện liệu: giấy màu, giấy báo, giấy vo, len, vải vụn, xốp màu, ni lon, bút lông, keo, bông tăm, lõi giấy, vỏ bìa, thùng cat tông…

- Tranh mẫu vẽ, tô màu các biển cảnh báo

- Cát màu

+ Mẫu gợi ý của cô: rối tay từ giấy, đu quay, cầu trượt,... bằng các nguyên liệu khác nhau.

- Sách báo, tạp chí cũ.


	
	x
	

	
	
	- Trang trí, dán quai mũ bảo hiểm. Làm mũ bảo hiểm.

- Tô, vẽ, cắt xé dán, tô màu các biển cảnh  báo: ( gần ao, gần trường học, cấm leo trèo, cột điện...).

- Làm một số trang phục của bé.

- Làm tranh cát biển báo.

- Nặn biển báo.

- Làm bộ sưu tập trang phục cho bé:  dép, mũ, phao bơi...

- Làm hàng rào chắn an toàn.
	- Các nguyện liệu: giấy màu, giấy báo, giấy , len, vải vụn, xốp màu, ni lon, bút lông, keo, bông tăm, lõi giấy, vỏ bìa, thùng cat tông…

+ Mẫu gợi ý của cô: bằng các nguyên liệu khác nhau.dép, mũ, ô, phao bơi....

- Cát màu, 

- Sách báo, tạp chí cũ.

- Trang phục cho trẻ trang trí.
	
	
	x

	
	- Rèn luyện ở trẻ kỹ năng vẽ, tô màu để tạo nên bức tranh theo ý tưởng của trẻ về chủ đề.

- Trẻ thực hiện kĩ năng bóp, xoay, ấn dẹt để tạo ra sản phẩm: cặp nhiệt độ, ống nghe, máy đo thân nhiệt...

- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng cắt, gắn, nối đề làm đồ dùng đồ chơi, trang phục của chủ đề.
	- Tô màu, vẽ, trang trí,  hình ảnh theo thông điệp 5K.

- In hình găng tay từ bàn tay.

- Làm khẩu trang y tế

- Làm kính chắn giọt bắn, làm kính đeo bằng lá dừa.

- Nặn một số dụng cụ y tế.

- Xâu, luồn, đan lan trang phục bảo hộ của bác sĩ...

- Làm bộ sưu tập về dụng cụ y tế.

- Làm tranh cát các biển cảnh báo nguy hiểm.
	- Các nguyện liệu: giấy màu, giấy báo, giấy vo, len, vải vụn, xốp màu, ni lon, bút lông, keo, bông tăm, bóng kính, lá dừa, lõi giấy…

+ Mẫu gợi ý của cô: Tranh vẽ thông điệp 5K; Hình găng tay, khẩu trang, kính chắn  giọt bắn.

- Trang phục, bảo hộ bấm lỗ, dây xâu.

- Mẫu nặn dụng cụ y tế

- Họa báo, keo, kéo. Cát màu, keo.
	
	
	

	4. Góc thiên nhiên
	- Trẻ được thỏa mãn nhu cầu vui chơi, biết lựa chọn nội dung chơi và thể hiện ý tưởng chơi một cách tự nhiên.

- Trẻ biết cách thực hành một số thí nghiệm và sử dụng các đồ dùng thí nghiệm theo nội dung chơi.
	- Xây lâu đài cát.

- Thử nghiệm “Sự đổi màu của nước”.

- Thử nghiệm “Vật nổi- chìm trong nước”.

- Trải nghiệm với những viên sỏi.

- Chơi với cát, nước, đóng khuôn với cát ẩm. Vẽ trên nước.

- Rót nước vào chai, đong đo nước. Pha màu nước.

- Thử nghiệm: Nước nào nặng hơn?

- Ươm mầm chồi xanh.
	- Bút xóa được, nước, các đồ dùng chứa nước.

- Màu nước, khăn lau.

- Cát, khuôn.

- Sỏi.

- Lá cây, bông, xốp...
	x
	x
	x
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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ





ĐỘ TUỔI 4-5 TUỔI


CHỦ ĐỀ: “AN TOÀN CHO BÉ”


THỜI GIAN THỰC HIỆN 3 TUẦN ( TỪ 7/10-25/10/2024)


CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: - AN TOÀN KHI Ở NHÀ


                                                                        - AN TOÀN KHI ĐẾN LỚP- NGÀY 20/10


                                                 -AN TOÀN KHI RA NGOÀI











Sở Dầu: tháng 10 năm 2024






























































